
Đất Vật kiến trúc

1 Phạm Văn Phòng 

Tổ dân phố 16 thị trấn 

Cát Bà, Cát Hải, Hải 

Phòng 

41 374.2 26,942,000 26,942,000 0

CỘNG 374.2 26,942,000 26,942,000 0

TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG VIÊN CÂY XANH KHU DU LỊCH VỊNH TRUNG TÂM CÁT BÀ
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TT
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Họ và tên Phạm Văn Phòng 

Địa chỉ: Tổ dân phố 16 thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng Số BB: 41
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I Đất Tổng diện tích đất thu hồi: m2 374.2 26,942,000

35a m2 268.50 72,000 1.0 100% 19,332,000

35b m2 59.50 72,000 1.0 100% 4,284,000

35c m2 46.20 72,000 1.0 100% 3,326,400

II Vật kiến trúc 0

1 Nhà ở 

Móng gạch chỉ tường bằng tấm Aluminium 02 mặt ở giữa có xốp chống 

nóng khung sắt hộp, mái tôn kim loại lạnh sườn sắt hộp S=6,6*7+2,0*5 

cao 3m 

#N/A #N/A 1.0 100%

Nền Lát gạch LD 60x60 S=6,5*6,9 #N/A #N/A 1.0 100%

Trần thạch cao có khung xương S=6,5*6,9 #N/A #N/A 1.0 100%

Cửa pano gỗ dổi đặc S=1,2*2 #N/A #N/A 1.0 100%

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG VIÊN CÂY XANH KHU DU LỊCH VỊNH TRUNG TÂM CÁT BÀ

Đất do Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà quản lý. 

- Từ năm 1996 đến năm 1998, gia đình ông Phòng đã san gạt, cải tạo, san lấp và tôn tạo 

được 268,5m2 đất để sử dụng vào mục đích chăn nuôi (có vị trí liền kề với nhà cấp 4 trên 

diện tích 186,0m2 UBND thị trấn Cát Bà cho ông Phòng thuê  và đã thanh lý ngày 

02/01/2018; gia đình ông Phòng cũng đã bàn giao mặt bằng cho UBND thị trấn Cát Bà 

theo nội dung biên bản làm việc ngày 12/4/2024).

- Từ năm 2000 đến năm 2003, gia đình ông Phòng cải tạo, san gạt thêm mặt bằng với 

diện tích 59,5m2 để chăn nuôi. 

- Năm 2007, gia đình ông Phòng tiếp tục cải tạo, san gạt thêm mặt bằng với diện tích 

46,2m2 để chăn nuôi. 

Hiện trạng: gia đình ông Phạm Văn Phòng đang sử dụng đất (thuộc 1 phần thửa đất số 

35, TBĐ số 01 theo trích lục địa chính số 2499/2024-TL tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm kỹ 

thuật-Dữ liệu, Thông tin tài nguyên và môi trường lập ngày 12/11/2024) vào mục đích 

chăn nuôi, không có tranh chấp. Trong đó:

- Diện tích 268,5m2 là do gia đình ông Phòng tự san gạt, cải tạo, san lấp, tôn tạo thành 

mặt bằng trong khoảng thời gian từ năm 1996-1998 để sử dụng vào mục đích chăn nuôi. 

Trên đó hiện có 01 gian nhà do gia đinh ông Phòng dựng từ tháng 10/2024.

- Diện tích 59,9m2 là do gia đình ông Phòng tự san gạt, cải tạo thành mặt bằng từ năm 

2000 đến năm 2003 để sử dụng vào mục đích chăn nuôi.

- Diện tích 46,2m2 là do gia đình ông Phòng tự san gạt, cải tạo thành mặt bằng từ năm 

2007 để sử dụng vào mục đích chăn nuôi.
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Cửa thông phòng Pano nhôm kính S=0,7*2,2*2 #N/A #N/A 1.0 100%

Cửa sổ nhôm kính S=1*1,2*3 #N/A #N/A 1.0 100%

Cửa lách pano nhôm kính S=0,7*2,2 #N/A #N/A 1.0 100%

Bán mái tôn kim loại sườn sắt có vỉ kèo S=8,5*3,5+1,7*2,5 #N/A #N/A 1.0 100%

Vách tôn kim loại sườn sắt S=8,5*0,4+5*0,4 #N/A #N/A 1.0 100%

Cột thép vuông 75x75 dày 1,4mm L=3*4 cột #N/A #N/A 1.0 100%

2 Sân S=8,5*3+1,5*2,1 #N/A #N/A 1.0 100%

Mặt lát gạch LD 50x50 #N/A #N/A 1.0 100%

BT đá 1x2 dày 0,1m #N/A #N/A 1.0 100%

BT gạch vỡ dày 0,15m #N/A #N/A 1.0 100%

3 Lưới quây vườn rau S=(9+5,2)*2*0,9 #N/A #N/A 1.0 100%

Cọc gỗ D8 L=1,5*20 cọc #N/A #N/A 1.0 100%

4 Quây chuồng gà lưới nhựa đen S=20*1,7 #N/A #N/A 1.0 100%

Mái che lưới đen S=10*5 #N/A #N/A 1.0 100%

Cọc gỗ giữ lưới D8 L=2*5 cọc #N/A #N/A 1.0 100%

5 Chuồng gà Vách ván ghép gỗ tạp S=(2+1)*2*1,7*2 chuồng #N/A #N/A 1.0 100%

Mái tôn pro xi măng sườn gỗ S=2,2*1,5*2 chuồng #N/A #N/A 1.0 100%

Sàn ván ghép gỗ tạp S=1*2*2 chuồng #N/A #N/A 1.0 100%

6 Chuồng lợn Mái tôn kim loại sườn sắt không vỉ kèo S=10,4*5 #N/A #N/A 1.0 100%

Cột ống kẽm D90 L=2*6 #N/A #N/A 1.0 100%

Tường xây đá hộc có chít mạch V=(10,4+4,2)*2*0,9*0,4 #N/A #N/A 1.0 100%

Nền BT đá 1x2 V=10,4*4,2*0,15 #N/A #N/A 1.0 100%
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Bể phốt xây đá hộc dày 300 chìm ngoài nhà V=3,2*2,3*2,5 #N/A #N/A 1.0 100%

7 Bếp Mái tôn kim loại sườn sắt không vỉ kèo S=2,6*3 #N/A #N/A 1.0 100%

Vách tôn kim loại sườn sắt S=2,6*2,3 #N/A #N/A 1.0 100%

Vách tôn Pro xi măng S=2,6*1,8 #N/A #N/A 1.0 100%

Nền bê tông đá 1x2 V=2,6*3*0,1 #N/A #N/A 1.0 100%

Cột chống ống kẽm D76 L=2,6*4 cột #N/A #N/A 1.0 100%

Tổng cộng = (I+II) 26,942,000
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